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XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI  

BUILDING STANDARDS FOR ASSESSING THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF 1ST 

YEAR STUDENTS AT UNIVERSITY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 

ThS. Lê Hoàng, ThS. Nguyễn Ngọc Thoa  

Trường Đại học Giao thông Vận tải 

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, sử dụng các phương pháp nghiên cứu 

khoa học thường quy trong lĩnh vực thể dục thể thao, đề tài tiến hành xây dựng được tiêu chuẩn 

đánh giá sự phát triển thể chất sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Giao thông Vận tải. Xây 

dựng tiêu chuẩn đánh giá cho từng chỉ tiêu giúp cho việc kiểm tra, đánh giá chính xác sự phát 

triển thể chất của đối tượng nghiên cứu. 

Từ khóa: Tiêu chuẩn; thể chất; sinh viên; Trường Đại học Giao thông Vận tải. 

Abstract: Based on theoretical and practical research, using regular scientific research 

methods in the field of physical education and sports, the study builds standards for evaluating 

the physical development of 1st year students at University of Transport and Communications. 

Developing evaluation standards for each indicator helps to accurately check and evaluate the 

physical development of research subjects. 

Keywords: Standards; physical; students; University of Transport and Communications. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giáo dục thể chất (GDTC) là một mặt 

giáo dục quan trọng không thể thiếu được trong 

sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần thực 

hiện mục tiêu: "Nâng cao dân trí, bồi dưỡng 

nhân lực, đào tạo nhân tài" cho đất nước, cũng 

như để mỗi công dân, nhất là thế hệ trẻ có điều 

kiện "Phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về 

thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về 

đạo đức" đáp ứng nhu cầu sự nghiệp phát triển 

kinh tế xã hội của đất nước.  

Trường Đại học Giao thông Vận tải 

(GTVT) là một trong những trường đào tạo ra 

các cán bộ cho ngành giao thông vận tải cũng 

như nguồn nhân lực cho toàn xã hội. Trong 

nhiều năm qua, trường đã có phong trào học tập 

và rèn luyện thể dục thể thao (TDTT) phát triển 

đặc biệt là trong sinh viên và cán bộ giảng viên. 

Với cơ sở vật chất, sân bãi dành cho TDTT còn 

hạn chế nhưng đã phần nào đáp ứng được công 

tác giảng dạy nội khoá, ngoại khoá cũng như 

phong trào TDTT của cán bộ giáo viên, sinh 

viên trong nhà trường. Nhiều năm liên tục 

trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc về TDTT. 

Dưới tác động của chương trình GDTC và 

tập luyện ngoại khóa của sinh viên dẫn đến sự 

thay đổi về hình thái, chức năng và tố chất thể 

lực của sinh viên. Để có thể đánh giá một cách 

khoa học sự biến đổi của cơ thể sinh viên, từ đó 

tham mưu về quá trình tổ chức môn học GDTC 

trong nhà Trường, chúng tôi tiến hành nghiên 

cứu: “Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sự phát 

triển thể chất của sinh viên năm thứ nhất 

Trường Đại học Giao thông Vận tải”. 

 Phương pháp nghiên cứu: Trong quá 

trình nghiên cứu chúng tôi sử dụng những 

phương pháp sau: Phương pháp tổng hợp và 

phân tích tài liệu; Phương pháp phỏng vấn; 

Phương pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp 

toán học thống kê. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1. Lựa chọn các test đánh giá sự 

phát triển thể chất của sinh viên năm thứ 

nhất Trường Đại học GTVT 

2.1.1. Lựa chọn các test đánh giá 
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Qua tham khảo, tổng hợp và phân tích 

các tài liệu chuyên môn có liên quan đến vấn 

đề nghiên cứu đề tài đã tổng hợp được 23 test 

đánh giá sự phát triển thể chất của sinh viên năm 

thứ nhất Trường Đại học GTVT (gồm 2 nhóm: 

là nhóm các test hình thái và nhóm test về tố 

chất vận động). 

Để lựa chọn được các test một cách khoa 

học và khách quan nhằm đánh giá sự phát triển 

thể chất của đối tượng nghiên cứu, chúng tôi tiến 

hành phỏng vấn bằng phiếu hỏi 50 giảng viên, 

các nhà chuyên môn đang làm công tác giảng 

dạy tại khoa GDTC tại các trường đại học, cao 

đẳng TDTT trên toàn quốc và các trường đại học 

TDTT như: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, 

Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội... Kết 

quả phỏng vấn được trình bày ở bảng 1. 

Kết quả thu được ở bảng 1, bước đầu 

chúng tôi đã lựa chọn được 7 test đánh giá sự 

phát triển thể chất cho sinh viên năm thứ nhất 

Trường Đại học Giao thông Vận tải, bao gồm 

các test sau: 

* Nhóm test hình thái: 

1. Chiều cao đứng (cm). 

2. Cân nặng (kg). 

3. Vòng ngực trung bình (cm). 

4. Quetelet (g/cm). 

* Nhóm test về tố chất vận động: 

5. Chạy 30m XPC (s). 

6. Bật xa tại chỗ (cm). 

7. Chạy 1000m (nam), 500m (nữ) (s). 

2.1.2. Xác định độ tin cậy của các test 

đánh giá sự phát triển thể chất của sinh viên 

năm thứ nhất trường Đại học GTVT 

Đề tài kiểm tra thể chất của sinh viên 

năm thứ nhất trường Đại học GTVT bằng các 

test đã lựa chọn qua phỏng vấn, sau đó đề tài 

sử dụng phương pháp Retest nhằm xác định độ 

tin cậy giữa kết quả của hai lần lập test. Kết 

quả được trình bày ở bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả xác định độ tin cậy của các test đánh giá thể chất của sinh viên năm thứ 

nhất trường Đại học GTVT 

TT Chỉ tiêu 
Giới 

tính 
Lần 1 Lần 2 r 

1 Chiều cao đứng (cm) 
Nam 162.064.03 162.694.06 0.81 

Nữ 152.075.17 153.896.78 0.82 

2 Cân nặng (kg) 
Nam 52.344.61 53.534.35 0.82 

Nữ 41.164.46 42.624.82 0.83 

3 Vòng ngực trung bình (cm) 
Nam 80.655.33 81.075.82 0.85 

Nữ 78.355.16 79.395.78 0.86 

4 Quetelet (g/cm) 
Nam 322.9714.36 329.0315.13 0.83 

Nữ 270.6614.36 276.9517.83 0.87 

5 Chạy 30m XPC (s) 
Nam 6.120.54 6.060.72 0.85 

Nữ 6.780.62 6.650.74 0.86 

6 Bật xa tại chỗ (cm). 
Nam 187.535.53 189.125.44 0.82 

Nữ 149.335.45 150.126.41 0.88 

7 Chạy 1000 m nam, 500 m nữ (s) 
Nam 334.2117.96 332.6315.54 0.82 

Nữ 146.825.96 145.836.45 0.81 
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Qua bảng 2 cho thấy: Ở cả 7 test đánh 

giá sự phát triển thể chất của sinh viên năm 

thứ nhất trường Đại học GTVT đều có mối 

tương quan mạnh giữa 2 lần kiểm tra với rtính > 

0.80 ở ngưỡng xác xuất P < 0.05. Như vậy, các 

test đánh giá đảm bảo độ tin cậy và cho phép 

sử dụng trong kiểm tra, đánh giá thể chất của 

sinh viên năm thứ nhất trường Đại học GTVT. 

2.2. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sự 

phát triển thể chất của sinh viên năm thứ 

nhất trường Đại học GTVT 

2.2.1. Xây dựng tiêu chuẩn phân loại  

Thông qua kết quả kiểm tra sư phạm, đề 

tài tiến hành phân loại từng chỉ tiêu đánh giá 

sự phát triển thể chất thành năm mức: Tốt, 

khá, Trung bình, yếu, kém theo quy tắc 2 xích 

ma như sau:  

Tốt: > x+ 2δ  

Khá: > x+ 1δ đến x+ 2δ  

Trung bình: Từ x- 1δ đến x+ 1δ 

Yếu: < x- 1δ đến x- 2δ 

Kém: < x- 2δ 

Với những test mà kết quả lập test có số 

đo càng nhỏ càng tốt thì 5 mức trên sẽ xếp 

theo hướng ngược lại.  

Kết quả tính toán được trình bày thành 

bảng phân loại tiêu chuẩn đánh thể chất của sinh 

viên năm thứ nhất trường Đại học GTVT, từng 

tiêu chuẩn kiểm tra được trình bày ở bảng 3. 

Bảng 3. Phân loại tiêu chuẩn đánh giá thể chất của sinh viên năm thứ nhất 

Trường Đại học GTVT 

T

T 
Chỉ tiêu 

Phân loại 

Kém Yếu Trung bình Khá Tốt 

Nam sinh viên: 

1 Chiều cao đứng (cm) <155.7 155.7-159.7 159.7-167.7 167.7-171.7 >171.7 

2 Cân nặng (kg) <45.3 45.3-50.0 50.0-59.2 59.3-63.9 >63.9 

3 Vòng ngực TB (cm) <72.6 72.6-77.7 77.7-87.9 87.9-93.0 >93.0 

4 Quetelet (g/cm) <303.7 303.7-318.8 318.8-348.9 348.9-363.9 >363.9 

5 Chạy 30m XPC (s) >6.91 6.91-6.40 6.40-5.38 5.38-4.87 <4.8 

6 Bật xa tại chỗ (cm) <179.7 179.7-185.0 185.0-195.4 195.4-200.6 >200.6 

7 Chạy 1000m (s) >355.4 355.4-341.2 341.2-312.8 312.8-298.6 <298.6 

Nữ sinh viên: 

1 Chiều cao đứng (cm) <145.3 145.3-149.7 149.7-158.3 158.3-162.7 >162.7 

2 Cân nặng (kg) <34.8 34.8-38.9 38.9-47.1 47.1-51.2 >51.2 

3 Vòng ngực TB (cm) <70.2 70.2-75.4 75.4-85.6 85.6-90.8 >90.81 

4 Quetelet (g/cm) <249.2 249.2-264.3 264.3-294.4 294.4-309.5 >309.5 

5 Chạy 30m XPC (s) >7.52 7.52-7.01 7.01-5.99 5.99-5.48 <5.48 

6 Bật xa tại chỗ (cm) <141.5 141.5-146.5 146.5-156.6 156.6-161.7 >161.7 

7 Chạy 500m (s) >154.5 154.5-149.4 149.4-139.2 139.2-134.1 <134.1 

2.2.2. Xây dựng bảng điểm theo các test 

đánh giá  

Phân loại các chỉ tiêu đánh giá cho phép 

đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể, tuy nhiên mỗi 

chỉ tiêu lại có đơn vị đo lường khác nhau. Vì 

vậy đề tài sử dụng công thức tính điểm theo 

thang độ C nhằm quy tất cả các đơn vị đo 

lường khác nhau ra điểm. Kết quả tính toán 

được trình bày trình bày cụ thể ở bảng 4. 
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2.2.3. Xây dựng tiêu chuẩn điểm tổng 

hợp đánh giá thể chất cho sinh viên năm thứ 

nhất Đại học Giao thông vận tải 

Sau khi đã quy được tất cả kết quả các 

chỉ tiêu ra điểm, cần xây dựng tiêu chuẩn tổng 

hợp đánh giá sự phát triển thể chất cho đối 

tượng nghiên cứu. Đề tài quy ước tiêu chuẩn 

phân loại từng test thành 5 mức như sau: 

- Xếp loại tốt:  9 - 10 điểm   

- Xếp loại khá: 7 - <9 điểm 

- Xếp loại trung bình: 5 - <7 điểm 

- Xếp loại yếu: 3 - < 5 điểm 

- Xếp loại kém:  < 3 điểm 

Để xây dựng tiêu chuẩn tổng hợp, căn cứ 

vào quy ước, xác định giới hạn của các mức, đề tài 

xây dựng tiêu chuẩn đánh giá xếp loại tổng hợp thể 

chất của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học 

GTVT. Kết quả được trình bày tại bảng 5. 

Bảng 5. Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại tổng hợp thể chất của sinh viên năm thứ nhất 

Trường Đại học GTVT  

TT Xếp loại 
Tổng điểm 

(Tổng số điểm tối đa = 70) 

1 Tốt ≥ 63 

2 Khá 49 - 62 

3 Trung bình 35 - 48 

4 Yếu 21 - 34 

5 Kém < 21 

Xây dựng bảng điểm đánh giá tổng hợp 

rất thuận lợi khi sử dụng đánh giá theo điểm 

cho từng chỉ tiêu của đối tượng nghiên cứu. 

Kết quả nghiên cứu giúp cho Giảng viên có 

thể kiểm tra, đánh giá chính xác sự phát triển 

thể chất của sinh viên năm thứ nhất trường Đại 

học Giao thông Vận tải.  

3. KẾT LUẬN 

- Nghiên cứu đã xác định được 07 test 

đảm bảo độ tin cậy ở ngưỡng thống kê cần 

thiết, cho phép sử dụng trong kiểm tra, đánh 

giá thể chất của sinh viên năm thứ nhất trường 

Đại học GTVT. 

- Nghiên cứu đã xây dựng tiêu chuẩn 

đánh giá, bảng điểm phân loại tổng hợp của 

từng chỉ tiêu và bảng điểm tổng hợp đánh giá 

chung, cho phép đánh giá thuận tiện, chính xác 

và khách quan thể chất của sinh viên năm thứ 

nhất trường Đại học GTVT. 
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